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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1. Biện pháp nào sau đây được áp dụng để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?
A. Biện pháp canh đồng.        B. Biện pháp đánh bắt.      C. Biện pháp khoa học.     D. Biện pháp sinh học.
Câu 2. Đâu không phải là chế phẩm được ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cho cây trồng?

A. Chế phẩm thiên địch trừ sâu.                  B. Chế phẩm virus trừ sâu

C. Chế phẩm nấm trừ sâu                            D. Chế phẩm nấm trừ bệnh

Câu 3. Nguyên lí đúng trong phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại cây trồng là:

A . Tiêu diệt thiên địch.                               B. Nông dân trở thành chuyên gia.
C. Thăm đồng ruộng hàng tháng.                D. Trồng cây không dùng đất.
Câu 4: Áp dụng phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng tuân thủ nguyên tắc:

A. phòng là chính; trừ sớm, dễ thực hiện , hiệu quả cao.

B. trừ là chính, trừ sớm, kịp thời;  phòng không cần thiết. 
C. trừ là chính; trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để.

D. phòng là chính; trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để.

Câu 5. Em hãy cho biết biện pháp phòng trừ sâu, bệnh nào dễ gây ô nhiễm môi trường?

A. Biện pháp sinh học.       B. Biện pháp cơ giới, vật lí.      C. Biện pháp khoa học.      D. Biện pháp hóa học.

Câu 6. Ông Sáu tiến hành luân canh cây trồng để giảm áp lực sâu, bệnh và cỏ dại. Ông Sáu đang áp dụng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh nào?

A. Biện pháp hóa học.     B. Biện pháp cơ giới, vật lí.     C. Biện pháp sinh học.        D. Biện pháp canh tác.

Câu 7: Gia đình bạn An có trồng luống rau ăn lá, gần đến đợt thu hoạch bạn An phát hiện có sâu ăn lá. Theo em bạn An nên chọn biện pháp phòng trừ sâu nào vừa đơn giản, dễ thực hiện và an toàn cho con người? 

A. Phun thuốc trừ sâu.       B. Dùng tay bắt sâu.    C. Dùng ong mắt đỏ.       D. Canh tác luân canh cây trồng.

Câu 8: Người phun thuốc bảo vệ thực vật cần tuân thủ nguyên tắc nào để nâng cao hiệu quả của thuốc?

A. Nguyên tắc 4 đúng: đúng liều lượng, đúng loại, đúng cách, đúng lúc.

B. Nguyên tắc 5 đúng: đúng liều lượng, đúng loại, đúng cách, đúng lúc, đúng người.

C. Nguyên tắc 4 đúng: đúng liều lượng, đúng giá, đúng thuốc, đúng nơi bán.

D. Mua đúng nơi, phun đúng chổ, giá cả hợp lí, an toàn khi sử dụng.
Câu 9. Đâu là quy trình trồng trọt đúng:

A. Gieo hạt, trồng cây  – Làm đất, bón lót – Chăm sóc  – Thu hoạch

B. Gieo hạt, trồng cây  – Chăm sóc - Làm đất, bón  lót – Thu hoạch

C. Làm đất, bón lót - Gieo hạt, trồng cây - Chăm sóc – Thu hoạch

D. Làm đất, gieo hạt  - Bón phân, trồng cây - Chăm sóc – Thu hoạch

Câu 10: Bón phân thúc cho cây vào lúc nào?
A. bón phân vào đất trước khi gieo trồng.                B. bón phân vào các thời kì sinh trưởng chủ yếu của cây.
C. bón phân ngay khi cây vừa được gieo trồng.        D. bón phân sau khi thu hoạch cây trồng.

Câu 11:Vì sao trồng khoai tây phải hạn chế việc xới xáo quanh gốc cây ?

A. Vì sẽ làm đất mất chất dinh dưỡng.                  B. Vì sẽ dễ làm tổn thương củ.

C. Vì rễ không phát triển.                                      D. Vì lá sẽ phát triển không đồng đều.

Câu 12: Áp dụng phương pháp bón lót cho cây lúa như thế nào cho hiệu quả:

A. Bón vãi đều phân hữu cơ và phân lân trên mặt ruộng ngay trước khi gieo cấy.

B.  Bón theo hàng đều phân hữu cơ và phân lân trên mặt ruộng ngay sau khi gieo cấy.

C. Bón phân vào hố đã đào rồi lấp đầy hố trước khi trồng 15 - 30 ngày. 

D. Bón phân hóa học số lượng nhiều trên mặt ruộng ngay trước khi gieo cấy.

Câu 13: Khi trồng những cây họ bầu bí, nên làm giàn kiểu nào để giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt?

A. Làm giàn kiểu chữ G.    B. Làm giàn mái bằng.    C. Làm giàn kiểu chữ A.   D. Làm giàn kiểu thẳng đứng.
Câu 14. Cơ giới hóa trồng trọt là quá trình :

A. Sử dụng công cụ cơ giới mà không cần con người làm việc.

B. Thay thế sức người bằng sức gia súc

C. Thay thế sức gia súc bằng sức người.

D. Thay thế  sức người bằng động lực của máy.

Câu 15: Máy động lực có vai trò gì trong cơ giới trồng trọt?

A. làm đầu máy kéo không gắn động cơ.                    B.  làm đầu máy kéo có gắn động cơ.                       

C. thực hiện các công việc trồng trọt.                          D. Quan sát, điều khiển con người làm việc.
Câu 16. Công nghệ cao được ứng dụng trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt là :

A. công nghệ trí tuệ nhân tạo                      B. công nghệ cảm nhiễm ánh sáng.

C. công nghệ làm nóng tế bào.                    D. công nghệ điều khiển khí quyển được kiểm soát.

Câu 17. Công đoạn nào phải thực hiện khi chế biến nước quả có ứng dụng công nghệ cao?

A. thu nhận phụ  phế phẩm trồng trọt.                            B. Thanh trùng, xử lí enzyme.

C. Thu mua sản phẩm ở các chợ đầu mối.                      D. Giữ lại các bã ép để sản phẩm thêm đậm đặc. 

Câu 18. Công nghệ bảo quản lạnh được tiến hành bằng cách :

A. Đưa sản phẩm trồng trọt được bảo quản trong kho lạnh với hệ thống điều hòa điều khiển nhiệt độ lạnh thích hợp với từng loại sản phẩm.

B. Sử dụng công nghệ lạnh đông kết hợp với thiết bị làm tinh thể nước đóng băng ở dạng hạt nhỏ, tròn, không góc cạnh.

C. Sử dụng màng hoặc túi bằng chất dẻo để bọc sản phẩm

D. Bảo quản trong môi trường khí quyển được điều chỉnh khác với khí quyển tự nhiên.

Câu 19: Để giữ nguyên chất lượng về dinh dưỡng, màu sắc, mùi vị của quả dâu tây thì áp dụng công nghệ chế biến nào sau đây?

A. Công nghệ sấy thường.                   B. Công nghệ cắt tỉa.

C. Công nghệ sấy thăng hoa.               D. Công nghệ thanh trùng.
Câu 20. Muốn chất lượng của quả xoài như mới thu hoạch trong thời gian 2 tuần, cần thực hiện đúng điều kiện bảo quản như sau:

A. sản phẩm được cấp đông nhanh ở nhiệt độ -  30ºC và đưa vào buồng hút chân không.

B.  sản phẩm được làm lạnh ở nhiệt độ 0ºC và độ ẩm từ 90 % - 95%.

C. sản phẩm được cấp đông nhanh ở nhiệt độ  1 ºC đến  2 ºC và đưa vào buồng hút chân không.

D. sản phẩm được làm lạnh ở nhiệt độ 12ºC và độ ẩm từ 85 % - 90%.
Câu 21. Tính toán chi phí trồng trọt được thực hiện gồm :

1. Tính tổng thu.

2. Tính tổng chi.

3. Lợi nhuận = tổng chi – tổng thu

4. Lợi nhuận = tổng thu – tổng chi

A. 1,2,3,4.                  B. 2,3,4.                               C. 1, 2,4.                      D. 1,2,3.

Câu 22.  Trồng trọt công nghệ cao :

A. Là trồng trọt được ứng dụng  tích  hợp những công nghệ tiên tiến và lạc hậu để sản xuất.

B. Là trồng trọt được ứng dụng không cần những công nghệ tiên tiến để sản xuất.

C. Là trồng trọt được ứng dụng tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

D. Là trồng trọt được được ứng dụng kết hợp sức người là chủ yếu để sản xuất.

Câu 23. Đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao là :

A. Giảm nhân công lao động thủ công.
                     B. Tất cả các khâu điều phải cơ giới hóa.

C. Năng suất không ổn định qua các vụ gieo trống.            D. Mức đầu tư thấp, lợi nhuận cao.
Câu 24. Loại cây trồng nào phù hợp với mô hình trồng rau ăn quả trên giá thể tưới nhỏ giọt?

A. Mít.                         B. Xà lách.                         C. Dưa lưới.                              D. Lúa.

Câu 25. Chỉ ra ưu điểm của trồng trọt công nghệ cao so với truyền thống trong thu hoạch lúa  là:

A. Tiết kiệm nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chủ động trong sản xuất.

B. Chi phi đầu tư để sử dụng thiết bị thu hoạch rất thấp.

C. Người thực hiện dễ dàng vận hành hệ thống thiết bị thu hoạch.

D. Áp dụng trên diện tích rộng, nhanh, cần ít nhân công thực hiện.

Câu 26. Mô hình trồng xà lách thủy canh màng mỏng dinh dưỡng tuần hoàn NFT được rút ngắn thời gian sản xuất 10 ngày, cần sử dụng công nghệ chiếu sáng :

A. ánh sáng tự nhiên.                                   B. ánh sáng đèn Led.

C. ánh sáng đèn Led đơn sắc.                      D. ánh sáng mặt trời và mặt trăng.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng với công nghệ trồng cây không dùng đất ?

A.  Là biện pháp canh tác trong dung dịch dinh dưỡng hoặc trên giá thể không có nguồn  gốc đất tự nhiên.

B.  Là biện pháp canh tác trong dung dịch dinh dưỡng kết hợp với đất có nguồn  gốc tự nhiên.

C.  Là biện pháp canh tác trong dung dịch dinh dưỡng chứa một loại phân hóa học và phân sinh học.

D.  Là quá trình làm đất, gieo hạt, trồng cây trong dung dịch dinh dưỡng.

Câu 28. Giá thể trồng cây không dùng đất là:

A.  vật liệu hoặc hỗn hợp các vật liệu cung cấp nước.              B. các chất liệu làm từ vải và giấy.
C. vật liệu giúp rễ cây phát triển thuận lợi.                               D. Các vật liệu giúp che bóng mát cho cây.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Câu 1:( 2 điểm) Em hãy trình bày hệ thống trồng cây thủy canh tĩnh theo bảng sau:

	Nội dung
	Hệ thống trồng cây thủy canh tĩnh

	Nguyên lí hoạt động
	

	Ưu điểm
	

	Nhược điểm
	

	Đối tượng cây trồng áp dụng
	


Câu 2: ( 1 điểm) Bác Năm đã đầu tư tổng chi phí là 50 000 000 để trồng 1 ha lúa. Mùa vụ này bác thu hoạch được 7,4 tấn lúa và bán được giá 9 000 000 đồng/tấn . Hãy tính toán chi phí trồng trọt và cho biết bác Năm sản xuất lúa có hiệu quả không?

                                                       ----------------- Hết---------------------
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